
Lớp Môn học GV Lớp Môn học GV

Sáu G 404 KCS 29C KTCB trong PT T. Chiến (1) KCS 29C KTCB trong PT T. Chiến (2)

6/29/2018

Bảy G 404 KCS 29C KTCB trong PT T. Chiến (3) KCS 29C KTCB trong PT T. Chiến (4)

6/30/2018

Hai G 403 KCS 29A KTCB trong PT T. Chiến (1) KCS 29A

G 404

G 405 KCS 29B KCS 29B KTCB trong PT T. Chiến (1)

Ba G 403 KCS 29A KTCB trong PT T. Chiến (2) KCS 29A KCS đường-BK C. Nhơn (1)

G 404 KCS 29C Kỹ thuật PT nước C. Yến (1) KCS 29C KCS bia T. Hưng (1)

G 405 KCS 29B KCS đường-BK C. Nhơn (1) KCS 29B KTCB trong PT T. Chiến (2)

Tư G 403 KCS 29A KTCB trong PT T. Chiến (3) KCS 29A KCS đường-BK C. Nhơn (2)

G 404 KCS 29C Kỹ thuật PT nước C. Yến (2) KCS 29C KCS bia T. Hưng (2)

G 405 KCS 29B KCS đường-BK C. Nhơn (2) KCS 29B KTCB trong PT T. Chiến (3)

Năm G 403 KCS 29A KTCB trong PT T. Chiến (4) KCS 29A KCS đường-BK C. Nhơn (3)

G 404 KCS 29C Kỹ thuật PT nước C. Yến (3) KCS 29C KCS bia T. Hưng (3)

G 405 KCS 29B KCS đường-BK C. Nhơn (3) KCS 29B KTCB trong PT T. Chiến (4)

Sáu G 403 KCS 29A KCS thịt T. Thắng (1) KCS 29A KCS đường-BK C. Nhơn (4)

G 404 KCS 29C Kỹ thuật PT nước C. Yến (4) KCS 29C KCS bia T. Hưng (4)

G 405 KCS 29B KCS đường-BK C. Nhơn (4) KCS 29B KCS thịt T. Thắng (1)

Bảy G 403 KCS 29A KCS thịt T. Thắng (2) KCS 29A KCS đường-BK C. Nhơn (5)

G 404 KCS 29C Kỹ thuật PT nước C. Yến (5) KCS 29C KCS bia T. Hưng (5)

G 405 KCS 29B KCS đường-BK C. Nhơn (5) KCS 29B KCS thịt T. Thắng (2)

Chủ nhật

7/15/2018

Hai G 403 KCS 29A KCS thịt T. Thắng (3) KCS 29A Kỹ thuật PT nước C. Yến (1)

G 404 KCS 29C KCS dầu T. Hòa (1) KCS 29C KCS lương thực T. Long (1)

G 405 KCS 29B Kỹ thuật PT nước C. Yến (1) KCS 29B KCS thịt T. Thắng (3)

Ba G 403 KCS 29A KCS thịt T. Thắng (4) KCS 29A Kỹ thuật PT nước C. Yến (2)

G 404 KCS 29C KCS dầu T. Hòa (2) KCS 29C KCS lương thực T. Long (2)

G 405 KCS 29B Kỹ thuật PT nước C. Yến (2) KCS 29B KCS thịt T. Thắng (4)

Tư G 403 KCS 29A KCS bia T. Hưng (1) KCS 29A Kỹ thuật PT nước C. Yến (3)

G 404 KCS 29C KCS dầu T. Hòa (3) KCS 29C KCS lương thực T. Long (3)

G 405 KCS 29B Kỹ thuật PT nước C. Yến (3) KCS 29B KCS bia T. Hưng (1)

Năm G 403 KCS 29A KCS bia T. Hưng (2) KCS 29A Kỹ thuật PT nước C. Yến (4)

G 404 KCS 29C KCS dầu T. Hòa (4) KCS 29C KCS lương thực T. Long (4)

G 405 KCS 29B Kỹ thuật PT nước C. Yến (4) KCS 29B KCS bia T. Hưng (2)

Sáu G 403 KCS 29A KCS bia T. Hưng (3) KCS 29A Kỹ thuật PT nước C. Yến (5)

G 404 KCS 29C KCS nước giải khát T. Long KCS 29C KCS thủy sản C. Hạnh (1)

G 405 KCS 29B Kỹ thuật PT nước C. Yến (5) KCS 29B KCS bia T. Hưng (3)

Bảy G 403 KCS 29A KCS bia T. Hưng (4) KCS 29A

G 404 KCS 29C KCS trà - cà phê C. Quỳnh (1) KCS 29C KCS thủy sản C. Hạnh (2)

G 405 KCS 29B KCS 29B KCS bia T. Hưng (4)

Chủ nhật

7/22/2018

Hai G 403 KCS 29A KCS bia T. Hưng (5) KCS 29A KCS sữa C. Hiệp (1)

G 404 KCS 29C KCS trà - cà phê C. Quỳnh (2) KCS 29C KCS thủy sản C. Hạnh (3)

7/19/2018

7/20/2018

7/21/2018

7/23/2018

7/12/2018

7/13/2018

7/14/2018

7/16/2018

7/17/2018

7/18/2018

THỜI KHÓA BIỂU LỚP KCS THỰC PHẨM KHÓA 29

           Từ ngày: 28/06/2018 đến 11/08/2018

Thứ Phòng
SÁNG (học từ 7g30 đến 10g30) CHIỀU (học từ 13g00 đến 16g00)

7/9/2018

7/10/2018

7/11/2018



G 405 KCS 29B KCS sữa C. Hiệp (1) KCS 29B KCS bia T. Hưng (5)

Ba G 403 KCS 29A KCS sữa C. Hiệp (2) KCS 29A KCS dầu T. Hòa (1)

G 404 KCS 29C KCS trà - cà phê C. Quỳnh (3) KCS 29C KCS thủy sản C. Hạnh (4)

G 405 KCS 29B KCS dầu T. Hòa (1) KCS 29B KCS sữa C. Hiệp (2)

Tư G 403 KCS 29A KCS sữa C. Hiệp (3) KCS 29A KCS dầu T. Hòa (2)

G 404 KCS 29C KCS trà - cà phê C. Quỳnh (4) KCS 29C KCS Thịt T. Thắng (1)

G 405 KCS 29B KCS dầu T. Hòa (2) KCS 29B KCS sữa C. Hiệp (3)

Năm G 403 KCS 29A KCS sữa C. Hiệp (4) KCS 29A KCS dầu T. Hòa (3)

G 404 KCS 29C KCS rượu T. Triết (1) KCS 29C KCS Thịt T. Thắng (2)

G 405 KCS 29B KCS dầu T. Hòa (3) KCS 29B KCS sữa C. Hiệp (4)

Sáu G 403 KCS 29A KCS sữa C. Hiệp (5) KCS 29A KCS dầu T. Hòa (4)

G 404 KCS 29C KCS rượu T. Triết (2) KCS 29C KCS Thịt T. Thắng (3)

G 405 KCS 29B KCS dầu T. Hòa (4) KCS 29B KCS sữa C. Hiệp (5)

Bảy G 403 KCS 29A KCS sữa C. Hiệp (6) KCS 29A KCS nước giải khát T. Long

G 404 KCS 29C KCS rượu T. Triết (3) KCS 29C KCS Thịt T. Thắng (4)

G 405 KCS 29B KCS nước giải khát T. Long KCS 29B KCS sữa C. Hiệp (6)

Chủ nhật

7/29/2018

Hai G 403 KCS 29A KCS lương thực T. Long (1) KCS 29A KCS thủy sản C. Hạnh (1)

G 404 KCS 29C KCS rượu T. Triết (4) KCS 29C KCS sữa C. Hiệp (1)

G 405 KCS 29B KCS thủy sản C. Hạnh (1) KCS 29B KCS lương thực T. Long (1)

Ba G 403 KCS 29A KCS lương thực T. Long (2) KCS 29A KCS thủy sản C. Hạnh (2)

G 404 KCS 29C KCS đường-BK C. Nhơn (1) KCS 29C KCS sữa C. Hiệp (2)

G 405 KCS 29B KCS thủy sản C. Hạnh (2) KCS 29B KCS lương thực T. Long (2)

Tư G 403 KCS 29A KCS lương thực T. Long (3) KCS 29A KCS thủy sản C. Hạnh (3)

G 404 KCS 29C KCS đường-BK C. Nhơn (2) KCS 29C KCS sữa C. Hiệp (3)

G 405 KCS 29B KCS thủy sản C. Hạnh (3) KCS 29B KCS lương thực T. Long (3)

Năm G 403 KCS 29A KCS lương thực T. Long (4) KCS 29A KCS thủy sản C. Hạnh (4)

G 404 KCS 29C KCS đường-BK C. Nhơn (3) KCS 29C KCS sữa C. Hiệp (4)

G 405 KCS 29B KCS thủy sản C. Hạnh (4) KCS 29B KCS lương thực T. Long (4)

Sáu G 403 KCS 29A KCS trà - cà phê C. Quỳnh (1) KCS 29A KCS rượu T. Triết (1)

G 404 KCS 29C KCS đường-BK C. Nhơn (4) KCS 29C KCS sữa C. Hiệp (5)

G 405 KCS 29B KCS rượu T. Triết (1) KCS 29B KCS trà - cà phê C. Quỳnh (1)

Bảy G 403 KCS 29A KCS trà - cà phê C. Quỳnh (2) KCS 29A KCS rượu T. Triết (2)

G 404 KCS 29C KCS đường-BK C. Nhơn (5) KCS 29C KCS sữa C. Hiệp (6)

G 405 KCS 29B KCS rượu T. Triết (2) KCS 29B KCS trà - cà phê C. Quỳnh (2)

Chủ nhật

8/5/2018

Hai G 403 KCS 29A KCS trà - cà phê C. Quỳnh (3) KCS 29A KCS rượu T. Triết (3)

G 404

G 405 KCS 29B KCS rượu T. Triết (3) KCS 29B KCS trà - cà phê C. Quỳnh (3)

Ba G 403 KCS 29A KCS trà - cà phê C. Quỳnh (4) KCS 29A KCS rượu T. Triết (4)

G 404

G 405 KCS 29B KCS rượu T. Triết (4) KCS 29B KCS trà - cà phê C. Quỳnh (4)

Tư G 403

8/8/2018 G 404

Năm G 403

8/9/2018 G 404

Sáu G 403

8/10/2018 G 404

Bảy G 403

8/11/2018 G 404

TT TNTH P.Đào tạo Khoa CNTP Người lập

8/2/2018

8/3/2018

8/4/2018

8/6/2018

8/7/2018

7/26/2018

7/27/2018

7/28/2018

7/30/2018

7/31/2018

8/1/2018

7/23/2018

7/24/2018

7/25/2018

DỰ TRỮ


